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You may have heard the terms top-down and bottom-up in relation to listening. These refer to ways in which someone might process a listening text. They are often talked about as two separate strategies that can be used by students to understand when they listen, but what exactly do they mean?
Top-down strategies focus on the ‘big picture’ and the general meaning of a listening text. We use our background knowledge of a topic and our expectations of what we might hear to help us understand or fill in any gaps.
In general conversations with your friends in your first language, you are likely to use top-down listening skills automatically because you know your friends really well, you know their opinions about things as well as information about their daily lives, so you will use this as a context for any conversations you have with them.
In noisy situations, like a bar or nightclub, you will do this even more – you will ‘guess’ the content of a lot of the conversation, based on your knowledge of the topic, your friends and what has already been said. It doesn’t matter that you may not hear many of the words, you can still understand the main gist of the conversation.
Bottom-up strategies, on the other hand, focus on listening for details. The listener relies on the language in the message and focuses on understanding at a word level. Listeners have to decode the combination of sounds, words and grammar to create meaning.
For example, imagine you are about to travel by car to a friend’s house that you have never visited before. Your friend gives you directions over the phone. In this scenario, you are listening for very specific details in a certain order which are important to you to find your way, in this case the functional language and vocabulary of giving directions.
When we listen to our first language, we probably employ more top-down strategies, but for a second language, especially in the early days when we are low level, it is quite likely to be the other way around. In real-life listening, we will use a combination of the two processes, with more emphasis on one or the other depending on our reasons for listening.
So how can our knowledge of these two strategies relate be used to listen successfully in the IELTS exam? Well, in the Listening test, you are given time at the beginning of each section to read ahead. You should use this time to analyse the questions and identify the reason for listening. Ask yourself the questions:
· What kind of listening text is this (eg. a conversation between friends, college lecture, telephone dialogue, etc)?
· What kind of task do I have to complete (eg. gapfill, complete a map, match speaker with topic, etc)?
Then think about the top-down strategy. Use the key words in the question (often nouns or verbs) and any visuals to predict the specific topic and context. Ask yourself:
· Who might be speaking?
· What will they be talking about?
· What kind of information will they give?
Think about what you already know about t how people interact in these situations, or any other knowledge you have about the subject matter. Use these predictions to activate your vocabulary, which means be aware of the words, phrases and collocations that you know relating to this specific topic.
Now think bottom-up. Identifying the task will help you decide what words you should be listening for. Look at the grammatical context of the question to see what type of word is required. While you are listening, you should listen for:
· signposting words to help follow the order of information
· synonyms
· pronouns as references
· time references
· examples of paraphrasing
Be wary of negatives. Don’t assume a particular answer is correct just because you hear the words. There may be an auxiliary verb in there that gives it a negative meaning.
Successful listening depends on the ability to combine these two types of processing. In preparation for the IELTS exam, practise listening as much as you can and keep in mind the ways in which you are listening. Use sample IELTS listening tests and focus on the tips mentioned above. Also expose yourself to as much English as you can with TV, films, radio, lectures and online videos. Aim for the level of English you are currently at, or just slightly higher – there is no point in listening to things if you don’t understand any of it. Find resources on the internet that suit your level and gradually increase difficulty.
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0. Một trong những thế mạnh của bộ SGK biên soạn theo chương trình mới là có nhiều tranh hình minh hoạ. Việc tận dụng đến mức tối đa các tranh hình trong SGK để giúp học sinh hiểu bài học mới là việc cần chú trọng trong tất cả các bài học. - Cần phải lên một giáo án hợp lý, khoa học. Giáo viên cần hoạch định rõ hoạt động của thầy, hoạt động của trò, thời gian cho các hoạt động, các yêu cầu của từng bài tập, các phương án trả lời của học sinh - Trao đổi, thảo luận về phương án giảng dạy. Hiệu quả của tiết dạy nghe sẽ được nâng cao hơn nếu phương án giảng dạy được đưa ra thảo luận cùng đồng nghiệp trước khi dạy việc làm này không chỉ mang lại kết quả tích cực cho tiết dạy nghe mà kỹ năng khác cũng có kết quả như vậy. b- Đối với học sinh Giáo viên yêu cầu học sinh chuẩn bị tốt cho tiết học tới bằng cách: - Ra hệ thống các câu hỏi gợi mở về bài mà các em sắp được học để học sinh có thời gian suy nghĩ , tìm hiểu tài liệu.... - Yêu cầu học sinh thực hiện một số bài tập liên quan đến nội dung tiết dạy nghe. - Khuyến khích, động viên học sinh tự tin, chủ động, sáng tạo nêu ra những vấn đề, câu hỏi có liên quan đến nội dung bài dạy 2 Thực hiện tốt tiến trình dạy nghe Đối với một tiết dạy ngữ pháp hay từ vựng, thông thường trong tiến trình của tiết dạy có 3 giai đoạn đó là: Presentation - Practice - Production. Tiến trình của một tiết dạy nghe cũng phải trải qua 3 giai đoạn: Pre - Listening, While - Listening, và Post - Listening. Tiến trình dạy học này không những giúp học sinh nắm hiểu bài mà còn giúp các em sử dụng kỹ năng nghe trong giao tiếp thực tế. Song vấn đề tiên quyết là giáo viên cần phải xác định rỏ ràng mục đích yêu cầu cầu của từng bài nghe cụ thể để từ đó định hướng cho học sinh thực hiện tốt nhiệm vụ trong những giai đoạn tiếp theo. a. Pre - Listening: ( about 10 - minutes) ( True / F, Prediction, Open Prediction, Ordering, Pre- Questions) Là giai đoan giúp học sinh có định hướng, suy nghĩ về đề tài hay tình huống
1. trước khi học sinh nghe. - Giáo viên nên tạo tâm thế chuẩn bị làm bài nghe cho học sinh bằng cách dẫn dắt gợi hỏi về chủ đề bài nghe, yêu cầu học sinh quan sát tranh, đọc từ và đoán xem các em chuẩn bị nghe chủ đề gì, ai sắp nói với ai . - Giáo viên có thể yêu cầu học sinh làm việc theo nhóm đoán sơ bộ về nội dung sắp nghe thông qua tranh hay tình huống bài nghe.Có thể các em nói không chính xác với nhưĩng gì các em sắp nghe nhưng vấn đề đặt ra là các em có hứng thú trước khi nghe. - Giáo viên giúp các em lường trước những khó khăn có thể gặp phải về phát âm hay cấu trúc mới. - Cuối cùng giáo viên nói rõ cho họ sinh biết các em sẽ được nghe bao nhiêu lần và hướng dẫn yêu cầu nhiệm vụ khi nghe ( chọn đúng, sai, trả lời câu hỏi) b. While - Listening: (about 20 - minutes) ( Selecting, Deliberate Mistakes, Grids, Listen and Draw, Comprehension Questions) Đây là giai đoạn mà ở đó học sinh có cơ hội luyện tập. ở giai đoan này giáo viên đưa ra các dạng bài tập, yêu cầu học sinh thực hiện. Học sinh có thể mắc lỗi ở giai đoạn này vì vậy giáo viên chú ý cần sữa lỗi cho học sinh và đưa ra các phương án trả lời đúng. Giáo viên bật băng hay đọc bài nghe 2 đến 3 lần ( nếu nội dung khó có thể cho các em nghe 4 lần ). Lần đầu gúp học sinh làm quen với bài nghe hiểu bao quoát nội dung bài nghe. Lần thứ hai nghe thông tin chính xác để hoàn thành bài tập. Lần thứ ba nghe và kiểm tra lại bài tập đã làm. Mục tiêu chính của nghe hiểu là học sinh nghe lấy nội dung chính hay lấy thông tin chi tiết đồng thời hiểu được thái độ quan điểm của tác giả. Do đó giáo viên cho học sinh nghe cả bài để họ nắm được ý chung cũng như bố cục cả bài và làm bài tập, sau đó có thể cho nghe lại từng đoạn để nắm kết quả hoặc nghe lại những chổ khó để khẳng định đáp án. Nên hạn chế cho học sinh nghe từng câu, hoặc từng từ một vì làm như vậy sẽ khiến người học có thói quen phải hiểu nghĩa từng từ từng câu khi nghe. c. Post - Listening (at least 15 minutes)( Roleplay, Recall the story, Write- it- up, Further practice ...)
2. - Đây là giai đoạn luyện tập sau khi nghe. ở giai đoạn này học sinh sử dụng những kiến thức, kỹ năng ngôn ngữ đã được luyện tập ở giai đoạn " While - Listening" vào các tình huốn
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- Filling in the gap, chart

- Answer the comprehension question

- Lediberate mistake

VD: Khi doc mét bai miéu ta birc tranh. Trong khi doc, gido vién cb
tinh méc 16i , hoc sinh nghe va sira 16i sai.

3- Post- listening

Giao vién chon chii dé lién quan dén bai nghe , thiét ké cac hoat

doéng sau khi nghe nh: thay déi thong tin, néu y kién ca nhan, néu cac
van dé tong tu cho hoc sinh lién hé ban than. Hoat dong co thé la:

a) Recall the story: Cho hoc sinh ké lai bing ngén ngtr ctia minh.

Giao vién cé thé giup hoc sinh bdng nhirng goi y nhd nh tranh, cau don
gian.

b) Write it up: Y&u cau hoc sinh viét lai nhitng thong tin nghe d-

oc bang ngdn ngir ciia minh, sir dung théng tin & trong khung, tranh
VE.

c) Roll- story: Hoc sinh déng vai nhan vét trong bai nghe.

d) Disscussion: Thao luan van dé trong bai theo c&p- nhom.

Trén day la mét sé tha thuat nghe hiéu dé réng luyén ky nang nghe
cho hoc sinh. & 16p 6,7 ky nang nghe doc day phdi hop vai cac ky nng
khac nen viéc giao vién phai thiét ké cac bai tap nghe la can thiét . &
16p 8, ky ndng nghe doc day tach biét, cac bai tap nghe déu lién quan
dén cht dé bai hoc va sir dung cac

da liéu a3 hoc trong bai. Tuy nhién viéc thiét ké cac hoat déng dé lam
né tang va cing c6 cho hoc sinh nghe c6 hiéu qua. Néu ching ta thuc
hién tét cac phong phap, tha thuat day nghe thi s& dan khac phuc viéc
5

day hoc ky nang nghe con yéu hon so véi cac ky néng khac ctia mén
ngoai ngtr.

Tiét day minh hoa ( cac giai doan ciia mét bai nghe)

Unit 6 : the Environment

Lesson 3: Listen

I- Aim:

- Luyén ky nang nghe hiéu I4y théng tin chinh

ROXANA PLAZA

Tang 1G tai liéu mién phi
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Dé mot tiét day nghe hiéu co chét long, gido vién can thuc hién

céc thu thuat co ban trong viéc day nghe nh sau:

|- X&c dinh r6 cho hoc sinh thé nao 1a nghe hiéu.

Nghe la mét k§ nang ngén ngtr lién quan dén cac ky nang phu khac.
Khi chuing ta day cho cac em nghe mét ngoai ngt¥, ching ta phai day
cho cac em nghe theo nhiéu cach khac nhau. Mét sé ky nang phu lién
quan dén nghe la:

1- Khi nghe, hoc sinh phai cé kha ndng nha iét su khac nhau

gitia cac am vi. Vi du, ching ta phai nhéan ti doc sy khac nhau

gitra /g/ va /k/ trong tu: "pig" va ' pick”, hai ttr nay chi c6 mét am khac
2

gitra chiing; hodc la cac cép tir nh " sheep va ship"”, " run va sun".
Trong méi cép t&r nay, sw khac nhau gitra cac tir chi cé mét am déc
nhét da hinh thanh mét tir maéi voi nghta hoan toan khac nhau.

2- Nghe ciing lién quan dén viéc linh hoi cdu tric cau. Vi dy khi

nghe cau "Would you pick up the phone up ? " ngdi nghe phai nhan ra
réng: " pick" la mét déng tir ctia cau va " phone” la mét danh tir. Ngoai
ra ngdi nghe phai nhan biét doc trat ty cla tor va ngl diéu cda cau, phai
xéac dinh doc do 1a loai cau gi: cau trAn thuat. cau hoi, hay cam than.

3- M6t ky néng khéc clia nghe la kha néng suy ra nhitng théng

tin khéng doc chi ra truc tiép. Vi du khi nghe cau: "Yesterday, after
getting up and having breakfast, Peter went to school" " hoc sinh phai
luan ra rang" Peter went to school in the morning ". T&r ngdn ngtr cac
em c6 thé hiéu doc nhidu didu khong doc néi truc tiép.

4- Khi nghe cac em cling khong can thiét phai hiéu hét moi tir

ma cac em nghe doc, nhng cac em phai hiéu doc y chinh clia cac théng
tin ma cac em vira nghe, day la van dé co ban nhét. Ky nang nay goi la
ky néng nghe l6t.

1l- Cac bién phap khac phuc khé khan khi nghe:

1- Gioi thiéu chil d&, nglr canh, tinh hudng, néi dung co lién quan

dén bai nghe: khai thac xem hoc sinh da biét va cha biét gi vé néi dung
& nghe, goi tri to mo, tao hiing thu vé néi dung bai sép nghe.
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xéac dinh doc do |a loai cau gi: cau tran thuat. cau hoi, hay cam than.

3- M6t ky néng khéc clia nghe la kha néng suy ra nhitng théng

tin khéng doc chi ra truc tiép. Vi du khi nghe cau: "Yesterday, after
getting up and having breakfast, Peter went to school" " hoc sinh phai
luan ra rang" Peter went to school in the morning ". T&r ngdn ngtr cac
em c6 thé hiéu doc nhidu didu khong doc néi truc tiép.

4- Khi nghe cac em cling khong can thiét phai hiéu hét moi tir

ma cac em nghe doc, nhng cac em phai hiéu doc y chinh clia cac théng
tin ma cac em vira nghe, day la van dé co ban nhét. Ky nang nay goi la
ky néng nghe l6t.

1l- Cac bién phap khac phuc khé khan khi nghe:

1- Gioi thiéu chii d&, ngir canh, tinh huéng, néi dung co lién quan

dén bai nghe: khai thac xem hoc sinh da va cha gi vé néi dung
sé nghe, goi tri td mo, tao hing thti vé& néi dung bai sép nghe.

2- Cho hoc sinh doan , nght tréc nhirng didu sép nghe trong mét

ngtr canh nhét dinh. Biéu nay cha y clia hoc sinh vao bai nghe va gay
hirng thu ctia hoc sinh aéi Vv6i bai hoc.

3- Giai thich mot sé tir va céu tric can thiét: tuy nhién la khéng

can gioi thiéu hét tir méi, nén dé hoc sinh doan nghia cia tir trong ngtr
canh. Néu hoc sinh khéng hiéu nghia cla tir sau khi nghe, t6i sé giai
nghia béang dinh nghta hodc cho vi du.

4- Soan ra céc yéu cau, nhiém vu va bai tap vé& ndi dung nghe.

5- Khi tién hanh cac hoat déng nghe, viéc dung true quan, tranh,

hinh anh minh hoa kem theo sé& hé tro rét tét cho viéc lam r6 ngl canh,
goi y néi dung sap nghe. Tranh anh 1a phong tién dé kiém tra mirc do
nghe hiéu ctia hoc sinh. Nghe, xac dinh tranh ¢ lién quan, sép xép
tranh theo thir tu.

6- Tién hanh nghe theo ba giai doan: troc khi, trong khi va sau

khi nghe. Chia qua trinh nghe thanh tirng béc:

+ Nghe y chinh, tra 1&i cau héi héng dén, so sanh dy doan.

3

+ Nghe chi tiét, hoan thanh bai tap, yéu cau nghe.

+ Nghe, kiém tra dap &n véi téc d6 binh theng, khéng ngirng.
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+ Nghe chi Tiét, hoan thanh bar tap, yéu cau nghe.

+ Nghe, kiém tra dap an voi téc do binh thong, khéng nging.

* Néu hoc sinh nghe khong 6 thi & méi tir, cau triic quan trong, gido

vién cho bang tam ngirng va cho cac em nghe lai.

7- Khai thac su khac nhau trong céu tra 161 cia cac cép, cac

nhém va so sanh két qua, thao luan sau khi nghe.

8- Dam bao chét long mau nghe.

+Bang dai co chat long tét

+Giao vién doc voi tbe d6 trung binh, phat &m chudn xac.

11l- Céac giai doan clia mét bai nghe

1- Pre- listening

a) Gidi thiéu tir vung méi

Nh trén t6i da trinh bay, khng nhét thiét phai gioi thigu tat

ca cac tir méi troc khi nghe. Cac em co thé doc phat trién ky ning

nghe béng cach thyc hanh doan nghia cia tir. Chi 6 nhirng tur khé hoc

sinh khéng hiéu doc noi dung cia bai nghe méi can doc day tréc

b) Chudn bi cho hoc sinh nghe, nght vé diéu sdp nghe, sp xép,

dy doén. Hoan thanh céc dang bai tap tréc khi nghe. Cac dang bai

tap do la:

+ Glao vién viét 3- 5 cau Ién bang vé y chinh clia bai nghe. Hoc sinh
" pair ", dy doan xem cau nao dung hoéc sai véi didu sép nghe.

+ Open prediction

Cho hoc sinh xem mét sé tranh, hoc sinh doan va viét dy doan vé

diéu sé nghe

hodc gido vién dat cau hoéi, hoc sinh doan cau tra 16i. Khi nghe, hoc

sinh s& danh dau vao déu minh doan dung.

Guess Listen

+ Ordering

Cho hoc sinh mét 6 tinh huéng hoac tranh cé danh sé a,b dao

1én bang. Hoc sinh thao luan nhém doan thir tw tranh hodc cau cé sén
xuét hién trong bai nghe.

+ Pre- question
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+ Glao vién viét 3- 5 cau lén bang ve y chinh cla bai nghe. Hoc sinh
" pair ", dy doan xem cau nao dung hoéc sai véi didu sép nghe.

+ Open prediction

Cho hoc sinh xem mét sé tranh, hoc sinh doan va viét dy doan vé

diéu sé nghe

hodc gido vién dat cau hoéi, hoc sinh doan cau tra 16i. Khi nghe, hoc

sinh s& danh dau vao déu minh doan dung.

Guess Listen

+ Ordering

Cho hoc sinh mét 6 tinh huéng hoac tranh cé danh sé a,b dao

1én bang. Hoc sinh thao luan nhém doan thir tw tranh hodc cau cé sén
xuét hién trong bai nghe.

+ Pre- question

4

Giao vién cho mét vai cau hai co chira y chinh clia bai nghe dé tap
trung su chti y clia hoc sinh trong khi nghe . Hoc sinh khéng phai doan
cau tra 161, sau khi nghe 1&n mét, yéu cau hoc sinh tra 1oi.

2- While- listening

Hoc sinh tap trung nghe chi tiét d& hoan thanh yéu ciu nghe M&

béng 2-3 Ian yéu cau hoc sinh nghe, lam cac dang bai tap nghe hiéu
theo yéu cdu sach giao khoa hoac do gido vién thiét ké nh:

- Defining T-F

- Check the correct answer

- Matching

- Filling in the gap, chart

- Answer the comprehension question

- Lediberate mistake

VD: Khi doc mét bai miéu ta birc tranh. Trong khi doc, gido vién cb
tinh méc 16i , hoc sinh nghe va sira 16i sai.

3- Post- listening

Giao vién chon chii dé lién quan dén bai nghe , ti
doéng sau khi nghe nh: thay dbi thong tin, néu y kién ca nhan, néu cac
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